
TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Cơ quan hiện đang công tác

Cơ quan tiếp nhận 

vào làm công chức

1 Trương Văn Hưng 08/08/1982

Ban Quản lý dự án và Giải phóng 

mặt bằng Khu kinh tế trực thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh tế

Đại diện Ban Quản lý tại KCN, 

KKT, Ban Quản lý Khu kinh tế

2 Đặng Ngọc Kin 20/01/1986

Ban Quản lý dự án và Giải phóng 

mặt bằng Khu kinh tế trực thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh tế

Đại diện Ban Quản lý tại KCN, 

KKT, Ban Quản lý Khu kinh tế

3 Trần Đình Chung 25/8/1982

Ban Quản lý dự án và Giải phóng 

mặt bằng Khu kinh tế trực thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh tế

Văn phòng Ban Quản lý 

Khu kinh tế

4 Trần Võ Thị Kim Siêng 18/02/1990
Trung tâm Nghiên cứu phát triển kinh 

tế -xã hội thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Ban Quản lý 

Khu kinh tế

5 Lê Thị Hoàng Ân 31/8/1986
Trường THPT số 1 Tuy Phước trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phòng Giáo dục trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

6 Ngô Thị Hồng Nhung 29/4/1984
Trung tâm Nghiên cứu phát triển kinh 

tế -xã hội thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phòng Kinh tế ngành, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/8/1981
Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

8 Phan Thị Hồng Ngọc 14/3/1982

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng 

khoa học và công nghệ trực thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Phòng Bưu chính viễn thông và 

Công nghệ thông tin, 

Sở Thông tin và Truyền thông 

9 Nguyễn Thị Thanh Tâm 15/11/1995
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

trực thuộc Sở Tư pháp

Phòng Văn bản Quy phạm pháp 

luật và Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính, Sở Tư pháp

10 Dương Đắc Chí 01/02/1987
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao thị xã An Nhơn

Phòng Quản lý thể dục thể thao, 

Sở Văn hóa và Thể thao 

11 Bùi Đức Hoàng 14/5/1984
Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa 

và Thể thao 
Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao

12 Nguyễn Thị Diệu 28/6/1982

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao 

thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông 

vận tải

Phòng Hành chính - Kế hoạch, 

Chi cục Dân số, Sở Y tế

13 Huỳnh Thị Thanh Khuê 10/11/1990
Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 

trực thuộc Sở Y tế 
Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế 

14 Trần Nguyễn Thùy Vy 08/3/1977
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

trực thuộc Sở Y tế

Phòng Truyền thông - Dân số, 

Chi cục Dân số, Sở Y tế

15 Trần Văn Trinh 25/8/1979
Trường THCS An Tân thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện An Lão 

16 Nguyễn Thị Dự  02/11/1981

Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện An Lão 

(viên chức bộ phận một cửa)

Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện An Lão

17 Lê Văn Hạnh 08/01/1980
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Hoài Ân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Hoài Ân

18 La Duy Luận 10/10/1978

Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Hoài Nhơn

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Hoài Nhơn

19 Mai Ngọc Lành 09/01/1978
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Quy Nhơn

20 Hồ Thanh Hảo 04/6/1991

Công chức Văn hóa - Xã hội thuộc 

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, 

huyện Tây Sơn

Phòng Nội vụ huyện Tây Sơn 
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21 Đỗ Quốc Đại 17/9/1982
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện Tây Sơn

Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn 

22 Nguyễn Thị Thu Thùy 27/01/1987
Ủy ban nhân dân xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn

Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn 

23 Nguyễn Văn Sang 02/02/1967
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tuy Phước (viên chức biệt phái)

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tuy Phước 

24 Phạm Xuân Thuận 07/11/1983
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tuy Phước (viên chức biệt phái)

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tuy Phước 

25 Lê Minh Cảnh 08/01/1967

Trường THCS Huỳnh Thị Đào thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Thạnh 

26 Phan Văn Nhuận 01/01/1977

Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Thạnh 

27 Nguyễn Việt Tiến 17/6/1971

Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Thạnh

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Thạnh 

28 Lê Thị Thu Hà 08/02/1986
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Vĩnh Thạnh
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